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TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

1 TU88G 1.408.000 880 407 915 
Tủ sắt cánh lùa sơn tĩnh điện gồm 1 khoang, 2 

đợt di động. 

KT kính TU88G  : 734 x 342 x 3 (mm) 

KT kính TU118G: 734 x 488 x 3 (mm) 

 

2 TU118G 1.613.000 1180 407 915 

3 TU88S 1.360.000 880 407 915 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 1 khoang, có 2 đợt di 

động,  sử dụng 2 cánh thép lùa. 

 

4 TU118S 1.559.000 1180 407 915 

5 TU88-4D 2.150.000 880 407 915 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang: Khoang 

cánh sắt mở bên trong có 2 đợt di động. 

Khoang 4 ngăn kéo sử dụng chung 1 thanh 

khóa dàn. 

 

6 TU88-7D 2.204.000 880 407 915 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang: Khoang 

cánh sắt mở có 1 khóa mã, bên trong có 2 

đợt di động. Khoang 7 ngăn kéo sử dụng 

chung 1 thanh  khóa dàn. 

 

7 TU88-7DB 2.172.000 880 407 915 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang: Khoang 

cánh sắt mở  bên trong có 2 đợt di động. 

Khoang 7 ngăn kéo sử dụng chung 1 thanh  

khóa dàn. 

 

8 TU118-4D 2.301.000 1180 407 915 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang: Khoang 

cánh sắt mở bên trong có 2 đợt di động. 

Khoang ở giữa có 2 đợt di động. Khoang 4 

ngăn kéo sử dụng chung 1 thanh khóa dàn. 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-cat88g.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-cat118g.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-cat88s.html
hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-cat118s.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-tu88-4d.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-tu88-7d.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-tu88-7d-b.html
http://hoaphat.net/tu-sat-cat118-4dt.html
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9 TU118-7D 2.505.000 1180 407 915 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang: Hai khoang 

bên ngoài mỗi khoang có 1 khóa mã, 2 đợt 

di động. Khoang giữa có 7 ngăn kéo sử 

dụng chung 1 thanh khóa dàn. 

 

10 TU118-7DB 2.268.000 1180 407 915 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang: Hai khoang 

bên ngoài mỗi khoang có 2 đợt di động. 

Khoang giữa có 7 ngăn kéo sử dụng chung 

1 thanh khóa dàn. 

 

11 TU118-12D 2.946.000 1180 407 915 
Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 3 khoang, mỗi 

khoang có 4 ngăn kéo, dùng chung 1 thanh 

khóa dàn. 

 

12 TU118-21D 3.322.000 1180 407 915 
Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 3 khoang, mỗi 

khoang có 7 ngăn kéo, dùng chung 1 thanh 

khóa dàn. 

 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-cat118-7dt.html
http://hoaphat.net/tu-ghep-tu118-7db.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-cat118-12dt.html
http://hoaphat.net/tu-sat-van-phong-cat118-21dt.html

